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KẾ HOẠCH 
Tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

Đợt 17 năm 2021 

Căn cứ Quyết định số 1331/QĐ-VSDTTƯ ngày 20/10/2021 của Viện vệ 

sinh dịch tễ Trung ương về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 70;  

Căn cứ Quyết định số 1387/QĐ-VSDTTƯ, ngày 28/10/2021 của Viện vệ 

sinh dịch tễ Trung ương về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 74;  

Căn cứ Quyết định số 1427/QĐ-VSDTTƯ, ngày 01/11/2021 của Viện vệ 

sinh dịch tễ Trung ương về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 76; 

Căn cứ Kế hoạch số 2280/KH-UBND, ngày 02/8/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin 

phòng COVID-19 tỉnh Lai Châu năm 2021-2022. 

Căn cứ số lượng vắc xin còn tồn tại KH số 143/KH-SYT (đợt 13), KH số 

144/KH-SYT (Đợt 14), KH số 150/KH-SYT (Đợt 16)  trên địa bàn toàn tỉnh. 

 Sở Y tế tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc 

xin phòng COVID-19 tỉnh Lai Châu đợt 17 cụ thể như sau: 

A. KẾT QUẢ TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19 

Tính đến ngày 17h00 ngày 01/11/2021, toàn tỉnh đã triển đã khai tiêm vắc 

xin phòng COVID-19 cho 235.452 đối tượng; Trong đó 42.576 đối tượng được 

chủng đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19. 

Tỷ lệ người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19/dân số từ 18 tuổi trở lên đạt 76,42 % (235.452/308.122 người). 

Trong đó tỷ lệ tiêm chủng đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19/dân số từ 18 tuổi 

trở lên đạt 13,82% (42.576/308.122 người). 

B. KẾ HOẠCH TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19 ĐỢT 

17 NĂM 2021. 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Phòng chống dịch chủ động bằng việc sử dụng vắc xin phòng COVID-19 

cho các đối tượng nguy cơ và cho cộng đồng. Nhằm tạo miễn dịch cộng đồng 

trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.  

2. Mục tiêu cụ thể 

- 100% điểm tiêm thực hiện đảm bảo an toàn khi sử dụng vắc xin. 



2 
 

 

- Phấn đấu đạt tỷ lệ ≥ 95% đối tượng thuộc diện ưu tiên được tiêm đủ 2 

mũi vắc xin phòng COVID-19. 

- Tiếp nhận, cung ứng kịp thời vắc xin và triển khai tiêm chủng phòng 

COVID-19 cho các đối tượng ưu tiên theo quy định, đảm bảo đúng tiến độ. 

II. DỰ KIẾN ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TRIỂN KHAI 

1. Tổng đối tượng: 92.513 người. 

+ Vắc xin Verocell–Sinopharm: 24.935 người, trong đó theo kế hoạch số 

137/KH-SYT (18.082 người); kế hoạch số 139/KH-SYT (6.853 người). 

+ Vắc xin Pfizer: 29.362 người trong đó theo kế hoạch số 135/KH-SYT 

(568 người); kế hoạch số 143/KH-SYT (28.794 người. 

+ Vắc xin Astrazeneca: 38.216 người, trong đó theo kế hoạch số 122/KH-

SYT, đợt 7 (2.839 người); kế hoạch số 129/KH-SYT, đợt 9 (18.874 người); kế 

hoạch số 143/KH-SYT, đợt 13 (16.503 người). 

2. Tổng vắc xin: 92.534 liều. 

+ Verocell - Sinopharm: 24.944 liều.  

+ Pfizer: 29.370 liều. 

+ Astrazeneca: 38.220 liều. 

3. Thời gian triển khai: 

+ Từ ngày 8/11/2021 đến ngày 14/11/2021: 76.024 liều (tiêm vắc xin 

Verocell –Sinopharm; Pfizer; Astrazenneca theo kế hoạch số 122/KH-SYT đợt 

7; kế hoạch số 129/KH-SYT, đợt 9). 

+ Từ ngày 22/11/2021 đến ngày 24/11/2021: 16.510 liều (tiêm vắc xin 

Astrzenneca theo kế hoạch số 129/KH-SYT, đợt 13). 

(Có phụ lục 1 chi tiết đối tượng kèm theo). 

* Trong buổi tiêm chủng các đơn vị có thể tiêm cho các đối tượng trả mũi 

của các đợt trước, hoặc cùng đợt theo đúng quy định và đảm bảo phù hợp với số 

lượng vắc xin được phân bổ.  

2. Địa điểm triển khai 

2.1. Điểm tiêm cố định 

Dự kiến tại 117 điểm tiêm chủng trên toàn tỉnh, cụ thể: 

- Tuyến tỉnh (02 điểm): Bệnh viện đa khoa, TT Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

- Tuyến huyện, thành phố (09 điểm tiêm tại): Trung tâm Y tế Thành phố; 

Trung tâm Y tế các huyện: Phong Thổ; Sìn Hồ; Nậm Nhùn; Mường Tè; Tam 

Đường; Than Uyên; Tân Uyên; Cơ sở 2-Sìn Hồ. 

- Tuyến xã, phường, thị trấn, phòng khám ĐKKV: 106 điểm tiêm. 

2.2. Điểm tiêm lưu động 
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Tùy tình hình thực tế các đơn vị có thể mở các điểm lưu động, đảm bảo an 

toàn tiêm chủng theo đúng quy định. 

3. Phạm vi, hình thức triển khai 

Trên địa bàn toàn tỉnh Lai Châu, tổ chức triển khai dưới hình thức chiến 

dịch tiêm chủng tại cơ sở tiêm chủng cố định, lưu động đảm bảo theo quy định. 

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản, phân phối vắc xin, vật tư 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: bảo quản, phân bổ vắc xin vắc xin 

theo đúng quy định. 

- Trung tâm Y tế huyện/thành phố: Tiếp nhận vắc xin, thực hiện bảo quản, 

phân bổ vắc xin theo quy định.  

- Các điểm tiêm chủng tiếp nhận vắc xin từ tuyến huyện, thành phố bằng 

phương tiện của địa phương, vắc xin được bảo quản bằng hòm lạnh, phích lạnh ở 

nhiệt độ (+2 đến +80C) trong suốt quá trình vận chuyển và triển khai tiêm. Vắc xin 

còn dư sau khi kết thúc mỗi buổi tiêm chủng tại tuyến xã sẽ được chuyển về kho 

của huyện, thành phố hoặc bảo quản ngay tại Trạm Y tế xã khi có tủ lạnh bảo quản 

vắc xin theo tiêu chuẩn quy định.  

(có phụ lục 2 phân bổ vắc xin kèm theo). 

2. Tổ chức buổi tiêm chủng 

Tổ chức buổi tiêm chủng theo hướng dẫn tại các quyết định của Bộ Y tế: 

Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt 

động của tiêm chủng; Thông tư 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 quy định chi 

tiết một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính 

phủ quy định về hoạt động của tiêm chủng; Quyết định 3588/QĐ-BYT ngày 

26/07/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng 

vắc xin phòng COVID-19; Quyết định số 4355/QĐ-BYT ngày 10/9/2021 của 

Bộ Y tế về việc hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin 

phòng COVID-19; Văn bản số 5488/BYT-KCB ngày 09/7/2021 của Bộ Y tế về 

hướng dẫn bảo đảm an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; Văn bản số 

3886/BYT-DP ngày 11/5/2021 của Bộ Y tế về hướng dẫn giám sát sự cố bất lợi 

sau tiêm vắc xin phòng COVID-19; Văn bản số 5679/BYT-MT ngày 16/7/2021 

của Bộ Y tế về việc tiếp nhận xử lý vỏ lọ vắc xin.  

 Lưu ý: 

Tiêm đúng liều vắc xin theo hướng dẫn, sử dụng hết lượng vắc xin 

có trong lọ. Nếu liều cuối cùng không đủ liều thì không sử dụng và hủy bỏ cả 

bơm kim tiêm đã hút vắc xin. Không dồn vắc xin từ 2 lọ khác nhau để tiêm 

cho 1 đối tượng. 

3. Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý tiêm chủng 

 - Sử dụng phần mềm: https://tiemchungcovid19.moh.gov.vn/  

https://tiemchungcovid19.moh.gov.vn/
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- Nhập tất cả các đối tượng cần tiêm của đợt lên hệ thống, xây dựng kế 

hoạch và thực hiện mời tiêm chủng trên hệ thống phần mềm theo quy định. 

4. Công tác truyền thông  

Các đơn vị triển khai tiêm chủng phối hợp với các đơn vị liên quan truyền 

thông trước, trong, sau khi triển khai tiêm chủng về lợi ích của tiêm phòng vắc 

xin phòng COVID-19, lịch tiêm, tính an toàn của vắc xin, các sự cố bất lợi sau 

tiêm, kế hoạch tiêm chủng trên địa bàn để người dân hưởng ứng tham gia phối 

hợp thực hiện tiêm chủng. 

5. Kiểm tra, giám sát, điều tra, đánh giá phản ứng nặng sau tiêm 

- Tuyến tỉnh, huyện/thành phố: Giám sát, kiểm tra đánh giá, hỗ trợ chuyên 

môn trước, trong, sau triển khai chiến dịch. 

- Đánh giá phản ứng sau tiêm theo quy định (khi có phản ứng nặng xảy ra). 

6. Công tác thống kê báo cáo và đánh giá tiến độ 

Hàng ngày thực hiện báo cáo kết quả tiêm chủng vắc xin phòng COVID-

19 lên tuyến trên theo quy định. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN  

1. Kinh phí Trung ương 

Trung ương hỗ trợ vắc xin, bơm kim tiêm, hộp an toàn theo các Quyết 

định của Bộ Y tế đã phân bổ cho địa phương.  

2. Kinh phí địa phương 

Kinh phí cho các hoạt động tiêm triển khai in ấn biểu mẫu chuyên môn, 

kinh phí mua sắm vật tư tiêu hao (bông, cồn), kinh phí giám sát trước, trong và 

sau chiến dịch, điều tra đánh giá phản ứng nặng sau tiêm … được đảm bảo bằng 

nguồn ngân sách địa phương. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nghiệp vụ Y, Phòng Kế hoạch - Tài chính - Sở Y tế 

- Phòng Nghiệp vụ Y phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

tham mưu cho Sở Y tế tổ chức triển khai kế hoạch này. 

- Kiểm tra, giám sát công tác tổ chức thực hiện theo kế hoạch tại các 

huyện, thành phố. 

- Phòng Nghiệp vụ Y chủ trì tham mưu Sở Y tế điều phối nhân lực phục 

vụ triển khai tiêm chủng cho các huyện thành phố. 

2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện kế 

hoạch này. 

- Phân bổ vắc xin, vật tư phòng COVID-19 để kịp thời triển khai theo kế 

hoạch đảm bảo hiệu quả, an toàn theo đúng quy định.  
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- Thực hiện nhập vắc xin, vật tư, biểu mẫu chuyên môn từ TTYT huyện 

Tân Uyên về kho TT kiểm soát Bệnh tật và xuất vắc xin vật tư, biểu mẫu chuyên 

cho BV đa khoa, TTYT thành phố theo đúng quy định. 

- In ấn biểu mẫu chuyên môn theo quy định của Bộ Y tế và cấp phát cho 

các huyện, thành phố theo kế hoạch. 

- Kiểm tra, giám sát công tác tổ chức thực hiện theo kế hoạch tại các 

huyện, thành phố. 

- Theo dõi sát tiến độ triển khai và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện kế 

hoạch theo đúng quy định. 

3. Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

 - Bố trí nhân lực, chuẩn bị thuốc, phương tiện, các đội cấp cứu trong thời 

gian tổ chức thực hiện tiêm chủng, đảm bảo sẵn sàng thực hiện tốt việc thu 

dung, cấp cứu và xử trí kịp thời các trường hợp phản ứng sau tiêm. 

 - Thực hiện tiếp nhận, bảo quản và xây dựng kế hoạch tiêm vắc xin tại 

đơn vị theo quy định. 

 4. Các đơn vị Y tế tuyến tỉnh 

 - Chuẩn bị bố trí nhân lực, phương tiện hỗ trợ các đơn vị tuyến huyện tổ 

chức triển khai tiêm chủng phòng COVID-19 (khi có văn bản của Sở Y tế) 

 - Đơn vị được hỗ trợ phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người được đi 

hỗ trợ. 

5. Phòng Y tế các huyện, thành phố. 

Phối hợp với TTYT các huyện, thành phố tham mưu UBND các huyện, 

thành phố tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tại địa phương. 

6. Trung tâm Y tế các huyện, thành phố 

- Chủ trì Phối hợp với Phòng Y tế và các đơn vị liên quan xây dựng kế 

hoạch, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tại địa phương đảm bảo an toàn 

đúng tiến độ. 

- Tham mưu cho Ban chỉ đạo huy động nhân lực tình nguyện ngoài ngành 

phối hợp tuyên truyền, vận động dân đến tiêm chủng; đặc biệt tham gia nhập 

liệu số liệu tiêm chủng trong thời gian nhanh nhất. 

 - Chủ động tiếp nhận vắc xin, vật tư, bơm kim tiêm, biểu mẫu chuyên 

môn; thực hiện bảo quản, phân bổ cho các điểm tiêm để kịp thời triển khai kế 

hoạch đảm bản hiệu quả, an toàn theo đúng quy định. 

- TTYT huyện Tân Uyên có trách nhiệm vận chuyển vắc xin, vật tư, biểu 

mẫu chuyên môn về Trung tâm kiểm soát Bệnh tật, thực hiện theo đúng quy 

định. 

- Bố trí nhân lực, chuẩn bị thuốc, phương tiện, các đội cấp cứu trong thời 

gian tổ chức tiêm chủng đảm bảo cấp cứu và xử trí kịp thời các trường hợp phản 
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ứng sau tiêm chủng. 

- Chỉ đạo các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn thực hiện tiếp nhận bảo quản 

vắc xin phòng COVID-19 theo quy định. Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai 

tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa phương đảm bảo an toàn, hiệu quả theo 

đúng quy định; Phối hợp với các Ban, nghành, đoàn thể triển khai lồng ghép các 

hoạt động truyền thông, nhập đối tượng tiêm lên hệ thống phần mềm về tiêm 

chủng vắc xin phòng COVID-19 để người dân hưởng ứng tham gia phối hợp 

thực hiện tiêm chủng. 

- Thực hiện nhập đối tượng lên hệ thống phần mềm trước, trong khi triển 

khai chiến dịch. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát trong quá trình tổ chức triển khai tiêm 

chủng tại các trạm Y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn quản lý. 

- Theo dõi và tổng hợp báo cáo kết quả tiêm chủng theo quy định. 

 Căn cứ nội dung Kế hoạch, Sở Y tế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị khẩn 

trương triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương (báo cáo); 

- UBND các huyện; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Phòng NVY, KH-TC Sở Y tế; 

- Các Bệnh viện tuyến tỉnh; 

- Trung tâm KSBT tỉnh; 

- Phòng Y tế các huyện/thành phố; 

- TTYT các huyện/thành phố; 

- Lưu: VT, NVY. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Bùi Tiến Thanh 
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